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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)

1. Dựa trên đặc điểm cấu tạo và hoạt động trao đổi nước ở tế bào và cơ thể thực vật, hãy giải thích hiện tượng sau: khi cùng bị mất nước đột ngột (ví dụ vào buổi trưa nắng to, nhiệt độ cao, có gió khô và mạnh …)  cây non bị héo rũ còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non?

2. Trong quá trình sống của thực vật, hãy giải thích các hiện tượng:

a)  Khi thiếu N, Mg và Fe thì lá cây bị vàng. 

b)  Sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây lạc biến thành màu vàng.

Câu 2: Quang hợp và hô hấp ở thực vật (2 điểm)
1. Giải thích tại sao khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo, bọt khí oxi lại nổi lên nhiều hơn?

2a. Thế nào là phôtphorin hóa quang hóa và phôtphorin hóa oxi hóa?

2b. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào?

Câu 3: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)
Dựa vào thuyết Quang chu kỳ, hãy giải thích các biện pháp xử lí sau trong trồng trọt:
1. Thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu
2. Thắp đèn ban đêm ở các vườn thanh long vào mùa đông

3. Bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía (ở Cu Ba) vào mùa đông

Câu 4: Sinh sản ở thực vật (2 điểm)
Về quá trình thụ phấn ở thực vật:

a) Thụ phấn là gì? 

b) Nêu các hình thức thụ phấn?
c) Trong các hình thức thụ phấn hình thức nào tiến hóa hơn? Giải thích.
d) Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng?
Câu 5:  Cảm ứng ở TV- Thực hành sinh lý TV (2 điểm)
1. Giải thích vì sao cây sống ở vùng đất mặn phải có những cơ chế thích nghi đặc biệt với môi trường sống? cây thích nghi như thế nào?

2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh mối liên quan: nhiệt độ giảm thì sự hút nước của rễ giảm.

Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp ở  động vật (2,0 điểm) 

1. Sau một bữa ăn giàu tinh bột của cơ thể, thành phần máu trước khi qua gan (tại tĩnh mạch cửa gan) có gì khác với sau khi qua gan (tại tĩnh mạch gan)? Vì sao lại có sự khác nhau đó?

2. Nêu các dẫn chứng cho thấy cấu tạo phổi và hoạt động thông khí ở phổi  của Chim khác hẳn các động vật có phổi khác?

Câu 7: Tuần hoàn (2 điểm)

1. Trình bày các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người.

2. Người bị hẹp van nhĩ thất (van nhĩ thất mở không hết cỡ) hoặc hở van nhĩ thất (van nhĩ thất đóng không kín) thì thể tích tâm thu và nhịp tim có thay đổi không? Giải thích?

Câu 8:  Cảm ứng ở động vật (2 điểm)
Cho các động vật sau: thủy tức, châu chấu, cá chép, hải quỳ, ếch, rắn, thân mềm, thỏ, giun đất.

a) Sắp xếp các động vật trên vào ba dạng hệ thần kinh tương ứng.

b) Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng hệ thần kinh và rút ra chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh.

Câu 9: Sinh sản ở động vật ( 2 điểm)
    a) Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có một tinh trùng kết hợp với trứng?
    b) Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều dặn. Hãy giải thích kết quả trên?
Câu 10: Sinh trưởng, phát triển và bài tiết  ở động vật ( 2 điểm)

1. Phân biệt khái niệm sinh trưởng và phát triển

2. Ure là một chất thải độc hại, vậy tại sao lại có hiện tượng tái hấp thu, đặc biệt là trong dịch lọc của ống góp, tỉ lệ ure bị thải loại chỉ khoảng 40 – 60%. Hãy giải thích do đâu có hiện tượng trên?
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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)

1. Dựa trên đặc điểm cấu tạo và hoạt động trao đổi nước ở tế bào và cơ thể thực vật, hãy giải thích hiện tượng sau: khi cùng bị mất nước đột ngột (ví dụ vào buổi trưa nắng to, nhiệt độ cao, có gió khô và mạnh …)  cây non bị héo rũ còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non?

2. Trong quá trình sống của thực vật, hãy giải thích các hiện tượng:

a)  Khi thiếu N, Mg và Fe thì lá cây bị vàng. 

b)  Sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây lạc biến thành màu vàng.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm)


	1
	- Khi bị mất nước, các tế bào thực vật có hiện tượng co nguyên sinh. Nếu bị mất nước đột ngột, không bào và màng sinh chất co nhanh, có thể kéo thành tế bào cùng bị co vào làm tế bào giảm thể tích ( bộ phận cơ thể hoặc cả cơ thể bị giảm thể tích ( xuất hiện hiện tượng héo.

- Ở cây non hoặc bộ phận cơ thể còn non, thành xellulozơ còn mỏng, yếu nên dễ bị kéo vào cùng màng sinh chất ( dễ biểu hiện héo. Ở các tế bào già, thành xelluozơ dày, cứng ( khó bị kéo vào hơn ( tế bào vẫn giữ được nguyên thể tích ( không biểu hiện héo.
	0,5

0,5



	
	2.a

2.b
	- Khi thiếu N, Mg và Fe thì lá cây bị vàng vì: N, Mg là thành phần cấu tạo nên clorophyl, Fe hoạt hóa enzim tổng hợp clorophyl.

- Sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây lạc biến thành màu vàng, đây là triệu chứng thiếu nitrogen (sự hóa vàng của lá già) vì:

     + Ở rễ cây lạc có vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh tạo nốt sần, có khả năng cố định N2. Vi khuẩn này sinh trưởng, phát triển trong điều kiện hiếu khí. Mưa nhiều làm cạn kiệt oxi trong đất làm cho cây không hình thành được nốt sần dẫn đến không chuyển được N2 thành NH4+ nên cây thiếu N ( lá vàng.

     + Mặt khác, trời mưa nhiều làm rửa trôi NO3- trong đất.
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 2: Quang hợp và hô hấp ở thực vật (2 điểm)
1. Giải thích tại sao khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo, bọt khí oxi lại nổi lên nhiều hơn?

2a. Thế nào là phôtphorin hóa quang hóa và phôtphorin hóa oxi hóa?

	2b. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào?

Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2 (2,0 điểm)
	1

	- Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo là ta đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động tốt hơn. Pha tối hoạt động tốt sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng 
( ATP và NADPH ), do đó pha sáng phải hoạt động tốt hơn, quá trình quang phân li H2O xảy ra mạnh hơn, Oxi thải ra nhiều hơn.
	0,5

	
	2a.

2b.
	* Khái niệm

- Phôtphorin hóa quang hóa là quá trình tạo ATP từ ADP và gốc phốt pho vô cơ xảy ra trong lục lạp khi quang hợp nhờ ánh sáng.

- Phôtphorin hóa oxi hóa là quá trình tạo ATP từ ADP và gốc phốt pho vô cơ trong hô hấp hiếu khí. Quá trình này xảy ra trong ti thể với sự cung cấp năng lượng xảy ra từng bước trong chuỗi vận chuyển e từ NADH và FADH2 đến O2.

* Sự tạo thành ATP

 ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat vô cơ.
ADP + P ( ATP

- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật : 

+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Krebs). 
+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2 , FADH2 tới ôxi khí trời. 

- Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP ở mức độ enzim.
	0,25

0,25

0,5
0,25
0,25


Câu 3: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)
Dựa vào thuyết Quang chu kỳ, hãy giải thích các biện pháp xử lí sau trong trồng trọt:
1. Thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu
2. Thắp đèn ban đêm ở các vườn thanh long vào mùa đông

3. Bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía (ở Cu Ba) vào mùa đông

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 3 (2,0 điểm)
	1
	- Một trong những nội dung rất quan trọng của thuyết Quang chu kì là: Thời gian ban đêm quyết định quá trình ra hoa. Vì vậy:

- Cúc ra hoa vào mùa thu, vì mùa thu thời gian ban đêm bắt đầu dài hơn ban ngày, thích hợp cho cúc ra hoa. Thắp đèn ban đêm ở vườn hoa cúc vào mùa thu nhằm rút ngắn thời gian ban đêm, để hoa cúc không ra hoa. Cúc ra hoa chậm hơn vào mùa đông (khi không thắp đèn nữa) sẽ có cuống dài hơn, đóa hoa to hơn, đẹp hơn và mùa đông út chủng loại hơn, nhu cầu hoa lại lớn hơn, hoa cúc bán sẽ thu lợi nhuận cao hơn.


	0,5

0,5

	
	2
	- Thanh Long ra hoa vào mùa hè, mùa có thời gian ban đêm ngắn hơn ban ngày. Vì vậy, mùa đông ban đêm dài hơn ban ngày, thanh long không ra hoa. Để thanh long có thể ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thắp đèn ban đêm để cắt đêm dài thành hai đêm ngắn.
	0,5

	
	3
	- Mía là cây ngày ngắn và ra hoa vào mùa đông (mùa đông ngày ngắn, đêm dài) . Nhưng mía ra hoa sẽ tiêu tốn một lượng đường rất lớn. Để mía không ra hoa vào mùa đông sẽ phải cắt đêm dài thành hai đêm ngắn bằng cách bắn pháo hoa ban đêm.
	0,5


Câu 4: Sinh sản ở thực vật (2 điểm)
Về quá trình thụ phấn ở thực vật:

b) Thụ phấn là gì? 

b) Nêu các hình thức thụ phấn?
e) Trong các hình thức thụ phấn hình thức nào tiến hóa hơn? Giải thích.
f) Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng?
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 4 (2,0 điểm)
	a
	a) Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị sang đầu nhụy.
	0,25

	
	b
	 Các hình thức: 
- Tự thụ phấn: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy của cùng 1 cây.
- Thụ phấn chéo: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị của cây này sang nhụy cây khác.
	0,25

0,25



	
	c
	 - Thụ phấn chéo tiến hóa hơn vì: Có sự tái tổ hợp vật chất di truyền từ 2 cơ thể khác nhau nên con sinh ra sẽ đa dạng hơn về đặc điểm di truyền, dễ thích nghi với môi trường sống hơn.
	0,5

	
	d
	 * Sự tham gia của nhiều hạt phấn:

- Nhiều hạt phấn 
[image: image1.wmf]®

 có nhiều chất kích thích sinh trưởng 
[image: image2.wmf]®

 hạt phấn nảy mầm nhanh hơn và bầu nhụy chóng lớn.

- Giúp chọn lọc hạt phấn có sức sống mạnh hơn tham gia vào thụ tinh

* Ý nghĩa:

- Tiến hóa: Chọn lọc hạt phấn 
[image: image3.wmf]®

 cơ thể con tiến hóa hơn.
- Năng suất: tăng tỉ lệ đậu quả và tăng năng suất quả.
	0,5

0,25


Câu 5:  Cảm ứng ở TV- Thực hành sinh lý TV (2 điểm)
1. Giải thích vì sao cây sống ở vùng đất mặn phải có những cơ chế thích nghi đặc biệt với môi trường sống? cây thích nghi như thế nào?

2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh mối liên quan: nhiệt độ giảm thì sự hút nước của rễ giảm.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 5 (2,0 điểm)
	1
	- Giải thích: do đất có nồng độ muối cao. Dịch đất có áp suất thẩm thấu cao: Ảnh hưởng đến sự hút nước và các quá trình sinh lý khác

- Cây thường thích nghi bằng cách:

  + Tích muối trong tế bào ( tăng áp suất thẩm thấu của tế bào. Sau đó thải muối qua lá vào sáng sớm để tránh độc cho cây

  + Có phiến lá dày, mọng nước, có rễ khí để tận dụng nước sương, sinh cây non.
	0,5

0,25

0,25

	
	2.

	* Dụng cụ: 

-  Hấp thủy kế gồm một ống thủy tinh hình chữa U

-  Một ống mao dẫn gắn bảng chia độ

-  Một cây còn nguyên hệ rễ

* Cách tiến hành:

- Đổ đầy nước vào ống thủy tinh hình chữ U. Một đầu của ống thủy tinh đặt 1 cây sao cho hệ  rễ ngập trong nước, đầu kia nối với một ống mao dẫn gắn bảng chia độ. Mực nước trong ống mao dẫn được đánh dấu bằng giọt xanh mêtylen. Hai đầu ống phải hoàn toàn kín. Khi lá cây thoát hơi nước và hệ rễ hấp thụ nước thì lượng nước trong ống chữ U giảm và giọt xanh mêtylen chuyển dịch về phía ống thủy tinh chữ U. vận tốc chuyển dịch của gọt xanh mêtylen phụ thuộc vào tốc độ hút nướccủa hệ rễ.

- Thay  đổi nhiệt độ môi trường rồi quan sát so sánh tốc độ hút nước của hệ rễ ở trong các điều kện nhiệt độ khác nhau
	0,25

0,75




Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp ở  động vật (2,0 điểm) 

1. Sau một bữa ăn giàu tinh bột của cơ thể, thành phần máu trước khi qua gan (tại tĩnh mạch cửa gan) có gì khác với sau khi qua gan (tại tĩnh mạch gan)? Vì sao lại có sự khác nhau đó?

2. Nêu các dẫn chứng cho thấy cấu tạo phổi và hoạt động thông khí ở phổi  của Chim khác hẳn các động vật có phổi khác?

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 6 (2,0 điểm)


	1
	- Tĩnh mạch cửa gan chủ yếu nhận máu từ ruột về nên trong thành phần giàu các chất vừa được hấp thụ từ ruột (các chất dinh dưỡng: axit amin, các monosaccarit…, các sản phẩm trao đổi chất khác, thậm chí cả chất độc). Một bữa ăn giàu tinh bột sẽ làm tăng nồng độ glucozo trong tĩnh mạch cửa gan.

- Khi qua gan, các chất cần thiết được điều chỉnh để có nồng độ thích hợp: nều thừa, gan sẽ tích lũy lại hoặc phân hủy. Nếu thiếu, gan sẽ tổng hợp hoặc tham gia chuyển đổi từ chất khác sang. Chất độc sẽ được khử độc…

- Khi qua gan, lượng glucozo dư thừa sẽ được tích lũy lại ở dạng glycogen, do đó làm cho nồng độ glucozo tại tĩnh mạch gan thấp hơn tại tĩnh mạch cửa gan. Mặt khác, một số chất cần thiết cho cơ thể được tổng hợp tại gan do đã được sử dụng ( gan cần tổng hợp bổ sung để chuyển đi theo đường máu (  tại tĩnh mạch gan các chất này sẽ có nồng độ cao hơn tại tĩnh mạch cửa gan. 
	0,25

0,25

0,5



	
	2
	Cấu tạo và hoạt động thông khí ở phổi chim khác hẳn các động vật có phổi khác:

- Cấu tạo phổi:

+ Không có phế nang mà cấu tạo bởi hệ thống ống khí.

+ Các ống khí nằm dọc trong phổi và được bao quanh bởi hệ thống mao mạch dày đặc.

+ Phổi thông với hệ thống túi khí gồm nhóm túi khí trước và nhóm túi khí sau.

- Hoạt động thông khí:

+ Khi chim đậu: Sự thông khí qua phổi chủ yếu do cơ liên sườn co dãn → thay đổi thể tích khoang thân → phồng các túi khí sau → không khí từ ngoài tràn vào các túi khí sau và các ống khí trong phổi.

+ Khi chim bay: Hoạt động của đôi cánh → thay đổi thể tích các túi khí trước theo nhịp cánh bay.

+ Các túi khí hoạt động như một hệ thống bơm hút đẩy không khí từ ngoài qua khí quản vào các túi khí sau, qua các ống khí với mao mạch bao quanh ống khí, nhận CO2 qua các túi khí trước để ra ngoài.
	0,5

0,5


Câu 7: Tuần hoàn (2 điểm)

1. Trình bày các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người.

2. Người bị hẹp van nhĩ thất (van nhĩ thất mở không hết cỡ) hoặc hở van nhĩ thất (van nhĩ thất đóng không kín) thì thể tích tâm thu và nhịp tim có thay đổi không? Giải thích?
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7 (2,0 điểm)


	1

2
	* Yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn người

- Do các cơ xung quanh tĩnh mạch chân co lại ép vào thành tĩnh mạch, tĩnh mạch có van nên máu chảy được về tim.

- Do áp suất âm trong lồng ngực tạo ra do cử động hô hấp của lồng ngực, đồng thời do áp suất âm ở tim hút máu trở về tim.

* Người bị hẹp van nhĩ thất (van nhĩ thất mở không hết cỡ) hoặc hở van nhĩ thất (van nhĩ thất đóng không kín) thì thể tích tâm thu và nhịp tim thay đổi, cụ thể:
- Hẹp van nhĩ thất làm cho lượng máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất ít đi, kết quả làm cho máu bơm lên động mạch mỗi lần giảm. Hở van nhĩ thất làm cho lượng máu từ tâm thất bơm lên động mạch ít đi làm thể tích tâm thu giảm vì khi tim co một phần máu từ tâm thất qua van nhĩ thất trở lại tâm nhĩ.

- Thể tích tâm thu giảm nên nhịp tim sẽ tăng lên đảm bảo đưa đủ máu đến các cơ quan, duy trì hoạt động của cơ thể.
	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu 8:  Cảm ứng ở động vật (2 điểm)
Cho các động vật sau: thủy tức, châu chấu, cá chép, hải quỳ, ếch, rắn, thân mềm, thỏ, giun đất.

c) Sắp xếp các động vật trên vào ba dạng hệ thần kinh tương ứng.

d) Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng hệ thần kinh và rút ra chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh.

	Câu 8a (0,5đ)
	Sắp xếp các động vật vào ba dạng hệ thần kinh

- Hệ thần kinh dạng lưới: thủy tức, hải quỳ.

- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: giun đất, châu chấu, thân mềm.

- Hệ thần kinh dạng ống: cá chép, ếch, rắn, thỏ.
	(0,5đ)

	Câu 8b (1,5đ)
	Hệ thần kinh
	Đặc điểm
	

	
	Hệ thần kinh dạng lưới
	Các tế bào thần knh nằm rải rác trong Các cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh.
	0,25đ

	
	Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
	+ Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành các hạch thần kinh.

+ Các hạch thần kinh được nối với nhau bởi các dây thần kinh và hình thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

+ Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định trên cơ thể.
	0,25đ

	
	Hệ thần kinh dạng ống
	+ Các tế bào thần kinh tập trung lại thành một cái ống nằm ở  phía lưng của con vật.

+ Hệ thần kinh dạng ống cấu tạo từ phần trung ương thần kinh (não bộ và tủy sống) và phần thần kinh ngoại biên (hạch thàn kinh và dây thần kinh).
	0,5đ

	
	Chiều hướng tiến hóa:

+ Tập trung hóa nghĩa là các tế bào thần kinh nằm rải rác trong hệ thần kinh dạng lưới tập trung lại thành hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và sau đó là hệ thần kinh dạng ống.

+ Hiện tượng đầu hóa nghĩa là tế bào thần kinh tập trung về phía đầu làm não bộ phát triển. Vì vậy, khả năng điều khiển, phối hợp và thống nhất hoạt động được tăng cường.
	0.5đ


Câu 9: Sinh sản ở động vật ( 2 điểm)
    1. Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có một tinh trùng kết hợp với trứng?
    2. Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều dặn. Hãy giải thích kết quả trên?

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 9 (2,0 điểm)


	1
	- Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng -> ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời gây giải phóng Ca2+ từ lưới nội chất trong tế bào chất.

- Sự tăng đột ngột nồng độ Ca2+ trong tế bào chất gây phản ứng vỏ. Các hạt vỏ gắn vào màng sinh chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây phản ứng làm cứng màng sáng lại, ngăn không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời chất mucoplisaccharit của dịch hạt vỏ tạo nên áp lực thẩm thấu kéo nước vào khe giữa màng sinh chất và màng sáng làm cho màng sáng tách ra khỏi màng sinh chất.
	0,5

0,5



	
	2
	- Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgesterôn và ơstrôgen. Hai hoocmôn này có tác dụng kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên tiết FSH và LH (kìm hãm trứng chín và rụng), đồng thời duy trì niêm mạc tử cung, gây xung huyết, dày và xốp.

- Trong vỉ thuốc tránh thai có 28 viên thì chỉ có 21 viên (từ số 1 đến 21) là có prôgesterôn và ơstrôgen, 7 viên còn lại là thuốc bổ. Khi uống đến viên thứ 22 thì prôgesterôn và ơstrôgen cùng giảm tiết đột ngột làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung không được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó trứng không hề rụng.
	0,5

0,5


Câu 10: Sinh trưởng, phát triển và bài tiết  ở động vật ( 2 điểm)

1. Phân biệt khái niệm sinh trưởng và phát triển

2. Ure là một chất thải độc hại, vậy tại sao lại có hiện tượng tái hấp thu, đặc biệt là trong dịch lọc của ống góp, tỉ lệ ure bị thải loại chỉ khoảng 40 – 60%. Hãy giải thích do đâu có hiện tượng trên?

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 10 (2,0 điểm)


	1
	Sinh trưởng

Phát triển

Quá trình gia tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể

Gồm 3 quá trình: Sinh trưởng phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể.

Do sự phân chia và lớn lên của tế bào

Do dự phân chia và lớn lên của tế bào, sự phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể

Do sự phân chia và lớn lên của tế bào

Do dự phân chia và lớn lên của tế bào, sự phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể

Đòi hỏi sự tổng hợp các chất (chủ yếu là Prôtêin), phải có tăng sinh tế bào làm cho mô và cơ quan lớn lên.

Đòi hỏi sự tổng hợp Prôtêin đặc thù làm cơ sở cho sự biệt hóa tế bào hình thành các mô và cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau.


	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2
	- Urê tuy độc nhưng kém độc so với NH3 đến 10 vạn lần, nghĩa là không độc lắm, do đó hằng ngày chỉ khoảng 40 – 60% lượng urê bị lọc thải, bảo đảm cho cơ thể không bị đầu độc

 - Phần còn lại được tái hấp thu từ phần dưới của ống góp vào dịch gian bào cũng góp phần quan trọng làm tăng áp suất thẩm thấu của dịch gian bào trong phần tủy thận. Kết quả là làm tăng cao tính thấm của phần tủy, tạo điều kiện rút nước từ ống góp, làm cô đặc nước tiểu và trở thành nước tiểu chính thức.


	0,5

0,5


ĐỀ ĐỀ XUẤT
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